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QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 

THẨM QUYỀN CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Lĩnh vực: Văn học 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng 02 năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

PHẦN I: DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 

 

 

STT 
MÃ QUY 

TRÌNH 
TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC 

ĐƠN VỊ 

THỰC 

HIỆN 

1.  

QT-005-

Cục Nghệ 

thuật biểu 

diễn 

Thủ tục lựa chọn đề cương để hỗ 

trợ viết, sáng tác tác phẩm văn 

học (cấp Trung ương) 

Văn  học 

Cục Nghệ 

thuật biểu 

diễn 

2.  

QT-006-

Cục Nghệ 

thuật biểu 

diễn 

Thủ tục hỗ trợ sáng tác tác phẩm 

văn học (cấp Trung ương) 
Văn  học 

Cục Nghệ 

thuật biểu 

diễn 
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PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ QUY TRÌNH NỘI BỘ 

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

1. Tên thủ tục: Lựa chọn đề cương để hỗ trợ viết, sáng tác tác phẩm văn 

học (cấp Trung ương)  

Mã quy trình: QT-005-Cục Nghệ thuật biểu diễn 

Nội dung cụ thể: 

  

1 

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) 

Kế hoạch hỗ trợ tác giả viết, sáng tác tác phẩm văn học được thông báo trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, bao gồm: Chủ 

đề, đề tài viết, sáng tác tác phẩm văn học; yêu cầu về thông tin cá nhân của 

tác giả tham gia; kinh phí hỗ trợ và thời gian thực hiện hỗ trợ của Cục Nghệ 

thuật biểu diễn. 

2 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công 

quốc gia 

3 

Trình tự thực hiện 

- Hằng năm, Cục Nghệ thuật biểu diễn ban hành kế hoạch hỗ trợ tác giả viết, 

sáng tác tác phẩm văn học và thông báo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, cổng thông tin điện tử, bao gồm: Chủ đề, đề tài viết, sáng tác tác 

phẩm văn học; yêu cầu về thông tin cá nhân của tác giả tham gia; kinh phí 

hỗ trợ và thời gian thực hiện hỗ trợ. 

- Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, tác giả tham gia 

nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia 01 đề cương tác phẩm kèm theo đề xuất mức kinh phí hỗ 

trợ đến Cục Nghệ thuật biểu diễn.  

- Trường hợp đề cương không đúng với yêu cầu tại thông báo, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề cương, Cục Nghệ thuật biểu 

diễn trả lời tác giả bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày 

kết thúc nhận đề cương theo thông báo, Cục Nghệ thuật biểu diễn quyết định 

lựa chọn đề cương tác phẩm trên cơ sở tư vấn của Hội đồng thẩm định để 

hỗ trợ viết, sáng tác tác phẩm và thông báo đến tác giả. 

4 Thành phần hồ sơ 
Số lượng/ 

Đơn vị tính 
Hình thức 

4.1 

Đề cương tác phẩm văn học (đối với đề cương 

tác phẩm văn học viết bằng tiếng nước ngoài 

phải kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam). 

01 bản Bản chính 
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4.2 Bản đề xuất mức kinh phí hỗ trợ. 01 bản Bản chính 

5 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

6 Thời gian xử lý: 70 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

7 Phí/Lệ phí: Không có 

8 Quy trình xử lý công việc:  

TT Trình tự 
Trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Kết quả/ 

Sản phẩm 

B1 Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân 
Bộ phận 

một cửa 

1/2 

ngày 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ 

B2 

Chuyển hồ sơ về phòng 

chuyên môn (Phòng Văn 

học) 

Bộ phận 

một cửa 

1/2 

ngày 
Hồ sơ 

B3 
Kiểm tra chi tiết hồ sơ và đề 

xuất thành lập Hội đồng 

Phòng 

Văn học 
30 ngày 

Tờ trình thành lập Hội 

đồng 

B4 
Họp Hội đồng thẩm định, 

đánh giá nội dung đề cương 

Hội đồng 

thẩm định 
25 ngày Biên bản họp Hội đồng 

B5 
Tổng hợp kết quả, trình 

Lãnh đạo Cục phê duyệt 

Phòng 

Văn học 
08 ngày 

Dự thảo Quyết định 

thông báo lựa chọn Đề 

cương 

B6 
Lãnh đạo Cục ký duyệt kết 

quả 

Lãnh đạo 

Cục 
03 ngày 

Quyết định phê duyệt 

danh sách 

B7 
Phát hành Văn bản, thông 

báo cho tác giả 

- Văn thư; 

- Phòng 

Văn học 

03 ngày 
Văn bản thông báo kết 

quả 

8 

Cơ sở pháp lý 

- Nghị định số 350/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ Quy định 

về khuyến khích phát triển Văn học. 

- Quyết định số 143/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành trong lĩnh vực Văn học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch. 

9 
Biểu mẫu 

Không có 

10 Đối tượng thực hiện 
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Tác giả là người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc 

người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam; chấp hành tốt chủ 

trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam. 

11 
Cơ quan thực hiện 

Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

12 
Kết quả thực hiện 

Quyết định lựa chọn đề cương tác phẩm để hỗ trợ viết, sáng tác tác phẩm. 
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2. Tên thủ tục: Hỗ trợ sáng tác tác phẩm văn học (cấp Trung ương)  

Mã quy trình: QT-006-Cục Nghệ thuật biểu diễn 

Nội dung cụ thể:  

 

1 

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) 

Có Quyết định lựa chọn đề cương tác phẩm để hỗ trợ viết, sáng tác tác 

phẩm. 

2 

Cách thức thực hiện 

Nộp trực tiếp; nộp qua bưu chính hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công 

quốc gia. 

3 

Trình tự thực hiện 

- Trong thời hạn 80 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được hỗ trợ đề 

cương tác phẩm, tác giả hoàn thành tác phẩm và gửi trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính hoặc gửi trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia 01 bản 

của tác phẩm đến Cục Nghệ thuật biểu diễn.  

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận tác phẩm, Cục 

Nghệ thuật biểu diễn quyết định lựa chọn tác phẩm trên cơ sở tư vấn của 

Hội đồng thẩm định để hỗ trợ tác phẩm. Trường hợp tác phẩm không được 

lựa chọn để hỗ trợ, Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lời bằng văn bản cho tác 

giả và nêu rõ lý do.  

- Cục Nghệ thuật biểu diễn quyết định nghiệm thu và công bố danh sách 

tác phẩm, tác giả được hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng 

trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định nghiệm thu.  

4 
Thành phần hồ sơ Số lượng/ 

Đơn vị tính 

Hình thức 

4.1 

01 bản tác phẩm văn học (đối với tác phẩm 

viết bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo 

bản dịch tiếng Việt Nam). 

01 bản Bản chính 

5 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

6 Thời gian xử lý: 120 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

7 Phí/Lệ phí: Không có 

8 Quy trình xử lý công việc:  

TT Trình tự 
Trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Kết quả/ 

Sản phẩm 

B1 Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân 
Bộ phận 

một cửa 

01 

ngày 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ. 
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B2 

Chuyển hồ sơ về phòng 

chuyên môn (Phòng Văn 

học) 

Bộ phận 

một cửa 

01 

ngày 
Hồ sơ 

B3 
Kiểm tra chi tiết hồ sơ và 

thành lập Hội đồng 

Phòng 

Văn học 

60 

ngày 

Tờ trình thành lập Hội 

đồng 

B4 
Họp Hội đồng thẩm định, 

đánh giá tác phẩm 

Hội đồng 

thẩm định 

35 

ngày 

Biên bản họp Hội 

đồng 

B5 

Tổng hợp kết quả, trình 

lãnh đạo Cục phê duyệt 

 

Phòng 

Văn học 

10 

ngày 

Dự thảo Quyết định 

thông báo lựa chọn tác 

phẩm văn học. 

B6 
Lãnh đạo Cục ký duyệt kết 

quả 

Lãnh đạo 

Cục 

05 

ngày 

Quyết định phê duyệt 

danh sách 

B7 
Phát hành văn bản, thông 

báo cho tác giả 

- Văn thư; 

- Phòng 

Văn học 

08 ngày 
Văn bản thông báo kết 

quả 

8 

Cơ sở pháp lý 

- Nghị định số 350/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ: Quy 

định về khuyến khích phát triển Văn học. 

- Quyết định số 143/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành trong lĩnh vực Văn học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch. 

9 
Biểu mẫu 

Không có 

10 

Đối tượng thực hiện 

Tác giả có đề cương tác phẩm được lựa chọn để hỗ trợ viết, sáng tác tác 

phẩm văn học.  

11 
Cơ quan thực hiện 

Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

12 
Kết quả thực hiện 

Quyết định hỗ trợ sáng tác tác phẩm văn học. 
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